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CÁC NƯỚC TRIỂN KHAI TIÊM VACCINE



Hiện nay, 8 loại vaccine Covid-19 đã hoặc đang được chuẩn bị triển khai tiêm chủng. Trong số này, vaccine do

hãng dược Mỹ Pfizer kết hợp với hãng công nghệ sinh học Đức BioNTech phát triển là loại được sử dụng phổ biến nhất

trên thế giới.

61

Pfizer BioNTech

Mỹ, Đức,..

41

Oxford AstraZeneca

Anh, Thụy Sĩ,…

27

Moderna

Mỹ

10

Sinopharm Bắc Kinh

Trung Quốc

9

Gamaleya

Nga

6

Sinovac

Trung Quốc

2

Sinopharm Vũ Hán

Trung Quốc

1

Bharat Biotech 

Ấn Độ

SỐ QUỐC GIA ĐANG SỬ DỤNG TÍNH ĐẾN NGÀY 16/2/2021

Số quốc gia đang triển khai tiêm vaccine



Tính tới ngày 21/2/2021, hơn 200 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm tại ít nhất 107 nước và vùng lãnh

thổ trên thế giới, trong đó nhóm các nước G7 chiếm hơn 45% tổng số mũi tiêm.

Theo đó, số ca mắc mới đã giảm 5 tuần liên tiếp (bắt đầu từ ngày 4/1/2021) và giảm tổng cộng gần một nửa, từ hơn 1 triệu

ca/ngày xuống còn 400 ngàn ca/ngày trong tuần trở lại đây.
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TỔNG SỐ CA MẮC MỚI

Số ca nhiễm đang giảm mạnh

Thế giới triển khai
tiêm vaccine



% DÂN SỐ ĐƯỢC TIÊM VACCINE MỘT LIỀUSỐ NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM VACCINE MỘT LIỀU

Mỹ hiện nay là quốc gia đứng đầu khi đã tiêm vaccine liều thứ nhất cho gần 50 triệu dân số (chiếm khoảng 13%

dân số). Sắp tới các quốc gia như Úc, Hàn Quốc, Malaysia,… cũng sẽ triển khai tiêm liều thứ nhất trên toàn quốc.

Nhiều nước khẩn trương triển khai tiêm vaccine



SỐ NGƯỜI ĐƯỢC TIÊM VACCINE ĐỦ LIỀU % DÂN SỐ ĐƯỢC TIÊM VACCINE ĐỦ LIỀU

Israel dẫn đầu khi 33,3% dân số (khoảng 3 triệu người) đã được tiêm vaccine đủ liều. Sắp tới, các quốc gia như

Mỹ, Anh, Nga,… tiếp tục đẩy mạnh quá trình tiêm chủng cho toàn quốc sau khi đã tiêm xong liều thứ nhất.    

Nhiều nước khẩn trương triển khai tiêm vaccine



SỐ NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TIÊM ĐỦ LIỀU VACCINE COVID 19, TÍNH ĐẾN NGÀY 20/02/2021

Israel mở cửa trở lại nhiều hoạt động

kinh tế khi gần 50% dân số nước này

đã được tiêm ngừa Covid-19.

Chuyên gia Mỹ

dự đoán nước

Mỹ sẽ hết dịch

trước 30/4/2021

Vaccine đang dần cho thấy sự hiệu quả



HIỆU QUẢ ƯỚC TÍNH TRONG PHÒNG NGỪA COVID-19 DỰA TRÊN DỮ LIỆU TỪ CÁC CUỘC THỬ 

NGHIỆM GIAI ĐOẠN CUỐI

Hiệu quả của từng loại vaccine



Pfizer Moderna Johnson & Johnson Oxford/AstraZeneca

Loại vaccine mRNA mRNA Protein Subunit Non-replicating Viral vector

Đối tượng

được tiêm

người từ 16 tuổi trở lên người từ 18 tuổi trở lên

(đang thử nghiệm với

những người từ độ tuổi

12-17)

người từ 18 tuổi trở lên người từ 18 tuổi trở lên

Độ hiệu quả có hiệu quả 95% trong 

việc ngăn chặn bệnh do 
COVID-19 sau 2 lần tiêm

có hiệu quả 94,1% trong 

việc ngăn chặn bệnh do 
COVID-19 sau 2 lần tiêm

có hiệu quả 72% trong việc 

ngăn chặn dịch khi tiêm ở 

Mỹ, 66% khi tiêm ở Nam Mỹ, 

67% khi tiêm ở Nam Phi sau

1 lần tiêm

có hiệu quả 70% trong việc 

ngăn chặn dịch. 

Số mũi tiêm 2 mũi tiêm, cách nhau

21 ngày

2 mũi tiêm, cách nhau 28 

ngày

1 mũi tiêm 2 mũi tiêm, cách nhau từ 4-

12 tuần

Bảo quản

nhiệt độ

bảo quản ở nhiệt độ -70 

độ C

bảo quản ở nhiệt độ 2-8 

độ C trong 30 ngày

Bảo quản nhiều tháng trong 
điều kiện tủ lạnh thông 

thường.

Bảo quản nhiều tháng trong 
điều kiện tủ lạnh thông 

thường trong 6 tháng

Giá bán 18,4 – 19,5 USD/mũi

tiêm

25 – 37 USD/mũi tiêm 10 USD/mũi tiêm 2,16 USD/ mũi tiêm

Hiệu quả của từng loại vaccine



Ngày 1/2/2021, Bộ Y tế Việt Nam đã chính thức phê duyệt sử dụng vaccine của AstraZeneca - Đại học

Oxford. Dự kiến, cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, lô vaccine đầu tiên sẽ về đến Việt Nam.

Trong năm 2021, Việt Nam đã đàm phán mua được 60 triệu liều vaccine phòng Covid-19 và dự kiến tiêm

đầu tiên cho nhóm nguy cơ cao nhiễm như: y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ biên phòng,… Sau đó tiêm cho cộng

đồng bắt đầu từ 05/2021

Vaccine sử dụng ở Việt Nam 
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